
DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
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ST
T Họ và tên Chức vụ Trình độ

chuyên môn
Kết quả đánh giá, xếp loại

năm 2025

Tiền thưởng
theo NĐ 73/NĐ-

CP
Ghi chú

1 Phạm Hồng Việt Giám đốc BS CKII Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Nguyễn Quang Thắng Phó Giám đốc BS CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Ngô Văn Hoàng Phó Giám đốc BS CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
Phòng TCHC - TCKT

1 Hoàng Anh Tuấn Trưởng phòng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Nguyễn Khánh Chi CĐ Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

3 Lê Bảo Khánh Phụ trách kế toán ĐH Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Nguyễn Hồng Nhung ĐH Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Mai Thị Quỳnh Như ĐH Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

6 Vũ Trọng Dũng CNTT Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Lê Đức Hoà ĐH Luật Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

8 Vũ Thị Vân Anh Phụ trách bộ phận
 kế toán ĐH Kế toán Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

Phòng KHTH

1 Phùng Quán Tính Trưởng Phòng Bác sĩ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126
2 Phùng Thị Quy Phó trưởng phòng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
3 Ma Thị Dung CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605



4 Nguyễn Anh Tuấn CNTT Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Đinh Thanh Huyền ĐH Cử nhân Bảo
hiểm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

6 Trần Hải Quang CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Nguyễn Xuân Trình CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

8 Bùi Quý Đăng CNTT Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa Nội tổng hợp  

1 Đỗ Văn Điệp Trưởng Khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Văn Thu Huyền Bác sĩ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

3 Nguyễn Hữu Tiên Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Đinh Thị Trang Điều dưỡng trưởng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Nhạc Văn Diện Phó Trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

6 Nguyễn Ngọc Thuý CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Nông Thanh Hoài ĐH Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

8 Nông Thị Bích Thuận ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

9 Lộc Thị Số CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

10 Hoàng Văn hoà ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

11 Đỗ Hồng Hạnh Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
Khoa CC-HSTC-CĐ

1 Trần Xuân Bằng Trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
2 Hoàng Thị Xưởng Phó trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
3 Triệu Thị Tín ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Nông Thùy Nguyên CĐ Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

5 Nguyễn Thị Việt Trinh CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
6 Nguyễn Xuân Vĩ Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605



7 Nguyễn Thuý Nga CĐ Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

8 Nguyễn Minh Đức CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
9 Đỗ Phi Hùng Điều dưỡng trưởng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
10 Lù Thị Thịnh Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

11 Hà Văn Thuần CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa Liên chuyên khoa  

1 Nông Thị Tuyên Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Vũ Thị Hằng CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Trần Thị Trang Phó Trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Vũ Thị Trang CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Nguyễn Thị Thu Hà ĐH Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

6 Hoàng Thị Lanh Điều dưỡng trưởng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Trần Ngọc Sơn Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa Ngoại tổng hợp  

1 Lý Văn Liền Trưởng Khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Hoàng Hữu Thể Điều dưỡng trưởng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

3 Bùi Hải Hoàng Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Nguyễn Tuấn Anh Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Hoàng Văn Chung Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

6 Hoàng Quốc Khánh Bác sĩ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

7 Nguyễn Thị Kim Anh ĐH Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

8 Trần Thị Hảo CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

9 Hoàng Thị Nga CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605



10 Phạm Thị Thanh Loan ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
11 Phạm Thị Hồng Hoa CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

12 Trần Vân Anh Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

13 Phạm Quang Hiếu Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa Phụ sản  

1 Lù Thị Thiện Trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
2 Phan Thị Hồng Thắm Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
3 Hoàng Thị Nhường Phó Trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Hoàng Thị Thùy Dung Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Hoàng Thị Hiệp Hộ sinh trưởng khoa ĐH Hộ sinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

6 Trần Thị Hiển ĐH Hộ sinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

7 Mai Hồng Hạnh CĐ Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

8 Nguyễn Hoàng Mai CĐ Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

9 Dương Thị Thuý Lê ĐH Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

10 Trịnh Thị Thông CĐ Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
Khoa Nhi  

1 Nghiêm Thị Minh Huế Trưởng Khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
2 Trịnh Ngọc Hân Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
3 Lò Thị Bun Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Nguyễn Thu Nga Điều dưỡng trưởng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Hà Thị Ngành CĐ Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

6 Nguyễn Hoàng Mây CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Lê Thị Hải Vân CĐ Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126
8 Đỗ Hồng Phong Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa Y học cổ truyền  



1 Hoàng Lan Phương Trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Nguyễn Tuấn Phong Phó trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Dương Tuấn Đạt CĐ KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Nông Thị Ngôi CĐ KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
6 Nguyễn Thị Toàn Điều dưỡng trưởng CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
7 Mông Thị Hải Yến CĐ Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

8 Nguyễn Thị Linh Phương Bác sĩ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

9 Lù Thị Đàm Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa Truyền nhiễm  

1 Hoàng Văn Đoàn Trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

2 Hoàng Thị Cúc Phương TC Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Hoàng Thị Huyện CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Hoàng Thị Nhung Điều dưỡng trưởng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Mông Thị Dáng Thu CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa khám bệnh  

1 Trương Khánh Toàn Phó trưởng khoa Bác sĩ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

2 Nguyễn Huyền Trang CĐ Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Lê Thị Huyền CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Hoàng Thị Thu Hường CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Vũ Thu Hà ĐH Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

6 Phạm Ánh Tuyết CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Nguyễn Thị Cúc Điều dưỡng trưởng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605



8 Ngô Thị Hằng CĐ Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa Dược-VTYT  

1 Ma Phúc Thịnh Trưởng khoa Ds CKI Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Trần Thị Nhung CĐ Dược Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126
3 Hoàng Thị Vân CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
4 Trần A Nốp CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Đỗ Thị Hồng Thuý CĐ Dược Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

6 Nguyễn Thị Hồng Thảo CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Nguyễn Việt Hằng CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

8 Đỗ Minh Phương ĐH Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

9 Nông Thị Lệ CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Khoa Cận lâm sàng  

1 Trần Thị Mỹ Dung Trưởng khoa Bs CKI Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

2 Nguyễn Văn Thành Phó Trưởng khoa ThS XN Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Trần Phạm Phú Hoà ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Đoàn Xuân Dưỡng TC KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Nguyễn Văn Huấn CĐ KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

6 Nguyễn Như Quỳnh ĐH KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Lương Thị Kim Dung ĐH KTV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

8 Nông Đức Toan Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

9 Hoàng Thị Phượng CĐ KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

10 Hoàng Thị Hoa Nhài CĐ Hộ sinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

11 Đặng Thị Vui Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605



Khoa KSNK  

1 Mạc Đình Giá Phó Trưởng khoa ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Đặng Thị Síu CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
Phòng khám ĐKKKV Bảo
Hà  

1 Phạm Ngọc Cường Trưởng PKKV Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Nguyễn Minh Hải Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Lò Thị Ban Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Triệu Văn Chiến CĐ KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

5 Trần Mạnh Đông CĐ KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

6 Nguyễn Thị Hảo Điều dưỡng trưởng ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Trần Thị Doãn Loan ĐH Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

8 Trần Thị Thuý CĐ Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

9 Nguyễn Thị Dương ĐH Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

10 Lê Thị Thu Hiền CĐ Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

11 Bùi Thị Hương CĐ Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

12 Vũ Văn An Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
13 Trần Thị Lệ Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
14 Triệu Thị Hậu CĐ Điều dưỡng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

Phòng khám ĐKKKV
Nghĩa Đô  

1 Hoàng Văn Thưởng Phó Trưởng PKKV Bs CKI Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Hoàng Văn Dựng Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Hoàng Văn Thẳng Điều dưỡng trưởng CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

4 Nguyễn Như Hứa CĐ KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605



5 Đặng Thị Làu CĐ Hộ sinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9,381,126

6 Lý Minh Cương Bác sĩ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

7 Hoàng Thị Sách CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

8 Hoàng Thị Thuý Hương ĐH Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Cơ sở 3 trong 1  

1 Lê Đức Thắng CĐ KTV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

2 Hoàng Phương Thủy CĐ Điều dưỡng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

3 Lưu Đức Tưởng CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
4 Nguyễn Thùy Ngân CĐ Dược Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
5 Hoàng Thị Tuyệt CĐ Hộ sinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

Hợp Đồng 111
1 Trần Duy Trung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
2 Nông Hữu Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605
3 Phạm Hồng Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,817,605

TỔNG CỘNG 1,242,999,195
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